
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ Q/H/TP LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI NỮ VIỆT
113 Đường Số 8, Khu Dân Cư Cityland 

Park Hills, Phường 10
Gò Vấp

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (dầu ăn, gạo, hạt nêm, bột 

ngọt, đường, cà phê, nếp, các sản 
phẩm từ sữa, nước mắm, nước 

tương,…)

Công Thương

2 HỘ KINH DOANH THỊT HEO HƯỜNG 80 Trưng Nữ Vương, Phường 04 Gò Vấp Kinh doanh thịt heo Nông nghiệp

3
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN TITI 

SEAMARKET
98A Dân Tộc, phường Tân Sơn Nhì, quận 

Tân Phú
Tân Phú

Kinh doanh hải sản, thịt, rau củ 
quả

Nông nghiệp

4 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG VI
231/83/22/25A Dương Bá Trạc, Phường 

1, Quận 8
8

Kinh doanh mía đường, rau củ 
quả, gia vị, thủy hải sản, thịt heo, 

thịt bò, gia cầm, trứng gia cầm
Nông nghiệp

5

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
GOLDEN GATE - CHI NHÁNH MIỀN 

NAM - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 
NHÀ XƯỞNG CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM

Số 1, Hồ Học Lãm, Phường 16, Quận 8 8
Kinh doanh thực phẩm bao gói 

sẵn
Công Thương

6
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH NO 

VA
1894 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8 8 Sản xuất bánh từ bột, kẹo Công Thương

7
HỘ KINH DOANH BÁNH BAO ĐẠI 

PHÁT 2
322 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8 8 Sản xuất bánh bao Công Thương

8
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

BÁNH BAO VĨ PHÁT
1 Bis Lô 19 Phạm Thế Hiển, Phường 4, 

Quận 8
8 Sản xuất bánh bao Công Thương

9 HỘ KINH DOANH VIVA BAKERY
Căn hộ thương mại RS2-SH.07, Chung cư 

Richstar , số 278A Hòa Bình, phường 
Hiệp Tân, quận Tân Phú

Tân Phú
Bán lẻ thực phẩm trong cửa hàng 

chuyên doanh
Công Thương

10 HỘ KINH DOANH PHƯƠNG DUYÊN
104 (Hộ ghép) ấp 2, xã Phước Kiển, huyện 

Nhà Bè
Nhà Bè

Sản xuất mua bán bánh mì, bánh 
pía, bánh bông lan, bánh kẹo các 

loại
Công Thương

11 HỘ KINH DOANH BÁNH DỂ NÚI
273 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, 

huyện Nhà Bè
Nhà Bè

Sản xuất và mua bán bánh các 
loại

Công Thương

12
HỘ KINH DOANH THỨC ĂN NHANH 

AN LÂM
1162 Phạm Văn Đồng, Phường Linh 

Đông, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Sản xuất bánh các loại Công Thương

13
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

NGỌC

Số E5-21, E5-22 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thủ Đức Bán buôn trái cây Nông nghiệp

14
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 
NHẬP KHẨU TÀI PHÁT FOODS

18 Đường số 19, phường Hiệp Bình 
Chánh, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức
Kinh doanh thịt tươi và đông 

lạnh, thủy hải sản
Nông nghiệp

15 HỘ KINH DOANH LÊ MINH TÙNG
N1-03 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 

số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Kinh doanh rau, củ Nông nghiệp

16
HỘ KINH DOANH HUỲNH THỊ CẨM 

TÚ

D5-25, D5-27 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thủ Đức Kinh doanh rau, củ Nông nghiệp

17 HỘ KINH DOANH GOLD MEAT
1.6 , tầng 1, khu D, Chung cư Phú Hoàng 
Anh, số 09 Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 15, Xã 

Phước Kiển, Huyện Nhà Bè
Nhà Bè

Kinh doanh thực phẩm (thịt và 
các sản phẩm từ thịt, thủy sản, 

rau củ quả)
Nông nghiệp

18
HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ 

NHÂN HẬU
426 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, Xã Long 

Thới, Huyện Nhà Bè
Nhà Bè Sản xuất bánh mì Công Thương

19
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

THANH LOAN

C3-10 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 

Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức
Thủ Đức Mua bán trái cây Nông nghiệp

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM ATTP



20 HỘ KINH DOANH BÁNH MÌ ANH TÚ
16 Dân Chủ, Phường Bình Thọ, Thành 

phố Thủ Đức
Thủ Đức Sản xuất bánh mì Công Thương

21
HỘ KINH DOANH MAI TRUNG 

CƯỜNG

B1-34, B2-34 Chợ Đầu Mối Nông Sản 
Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu 
phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ 

Đức

Thủ Đức Buôn bán rau, quả Nông nghiệp

22 HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN HUY
182 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận 

Tân Bình
Tân Bình

Mua bán trái cây tươi, trái cây 
khô

Nông nghiệp

23 HỘ KINH DOANH HỒNG PHÁT 1
415-417 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông 

B, Quận Bình Tân
Bình Tân Mua bán gạo Nông nghiệp

24
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
THỰC PHẨM HOÀNG LONG FOODS

383 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị 
Đông, Quận Bình Tân

Bình Tân

Bán buôn thực phẩm bao gói sẵn: 
các sản phẩm làm từ thịt, thủy 
sản, rau, củ, quả; bánh từ bột; 

tương các loại, phô mai các loại

Công Thương

25 HỘ KINH DOANH THÀNH HUỆ 68 Phạm Văn Chí, Phường 01, Quận 6 6
Xay xát, sản xuất và kinh doanh 
các loại bột (bột mì, bột năng, 

bột nếp, bột gạo)
Công Thương

26
HỘ KINH DOANH AN KHANG ĐỒNG 

KHÁNH
45/4F Phạm Phú Thứ, Phường 3, Quận 6 6 Sản xuất, bán bánh dẻo Công Thương

27 HỘ KINH DOANH JAMY BAKERY 14 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6 6

Sản xuất tinh bột và các sản 
phẩm từ tinh bột, bán lẻ thực 

phẩm trong các cửa hàng chuyên 
doanh

Công Thương

28
HỘ KINH DOANH BÙI THỊ KIM 

TRANG
4B TMT13, Khu phố 15, phường Trung 

Mỹ Tây
Quận 12 Bán thịt heo, lòng heo, đầu heo Nông nghiệp

29 HỘ KINH DOANH KEM BANABI
318 Bùi Văn Ngữ, Tổ 47, Khu phố 7, 

phường Hiệp Thành
Quận 12 Sản xuất kem Công Thương

30 HỘ KINH DOANH VŨ BÁ ĐANG
Số 51 đường số 23, tổ 5, ấp Tân Lập, xã 

Tân Thông Hội
Huyện Củ Chi Sản xuất rượu Công Thương

31
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH HUY 

PHÁT
3/23B, ĐHT 02, Tổ 3, Khu phố 1, phường 

Tân Hưng Thuận
quận 12 Sản xuất bánh mì, bánh ngọt Công Thương

32
HỘ KINH DOANH HƯNG PHÁT 

BAKERY
41 Huỳnh Văn Bánh, Phường 17 Phú Nhuận Sản xuất bánh ngọt, bánh kem Công Thương

33 CÔNG TY CỔ PHẦN DEVIE
Tầng 3, Số 441/50 Điện Biên Phủ, Phường 

25, Quận Bình Thạnh
Bình Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (sản phẩm từ hạt dinh dưỡng, 

ngũ cốc, trái cây sấy, hỗn hợp 
ngũ cốc và trái cây sấy)

Nông nghiệp

34
Công ty TNHH Một Thành Viên Panzani 

Asia

Tầng 18, Tòa nhà TNR, 180-192 Nguyễn 
Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, 

Quận 1
1

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Bột mì, spaghetti, mì, nui, 

mì ý ăn liền)
Công Thương

35

ĐĐKD CỬA HÀNG VISSAN - CN 
CÔNG TY CP VIỆT NAM KỸ NGHỆ 

SÚC SẢN - TRUNG TÂM KINH 
DOANH CỬA HÀNG VISSAN

21-23 Phan Chu Trinh, Phường Bến 
Thành, Quận 1

1

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn: các sản phẩm từ thịt, gia vị, 
muối, đường, chè, cà phê, ca cao, 

hạt tiêu, bia, nước giải khát, 
bánh, kẹo, dầu thực vật, nước 

uống đóng chai.

Công Thương

36
HỘ KINH DOANH PHẠM DIỆP MINH 

CƯỜNG
Số 15 Ký Con, Phường Nguyễn Thái 

Bình, Quận 1
1 Mua, bán trứng gia cầm Nông nghiệp

37
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

KOHNAN VIỆT NAM TẠI PARKSON 
LÊ THÁNH TÔN

Lô Anchor Tenant#2, tầng 3, TTTM 
Parkson Lê Thánh Tôn, số 35Bis-45, 

đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1

1

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn: Ngũ cốc, mật ong và các sản 
phẩm chế biến từ mật ong, chè, 
điều và các loại hạt khác, tổ yến 

và các sản phẩm từ tổ yến.

Nông nghiệp



38
CHI NHÁNH KHO TÂN THUẬN 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN 
EXPRESS

WI-03-1 Đường 17&22A Khu công 
nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận, 

phường Tân Thuận Đông, Quận 7
7

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (Kho hàng lưu giữ thực phẩm 
bao gói sẵn như gia vị, bột, thực 

phẩm đóng hộp, nui, mì)

Công Thương

39 HỘ KINH DOANH TNT BAKERY 237 Âu Cơ, Phường 15, Quận 11 11 Sản xuất các loại bánh từ bột Công Thương

40 HỘ KINH DOANH HOÀNG KÝ
1136/40A Đường 3 Tháng 2, Phường 12, 

Quận 11
11

Sản xuất các loại bánh từ bột 
(Sản xuất bánh bao, há cảo)

Công Thương


